
STT Tên sản phẩm tự 
CB

Tên cơ sở/doanh nghiệp tự 
CB Địa chỉ Số tự công bố Nơi sản 

xuất Huyện Năm 
nộp HS

1 Măng ớt Hải Yêu Hộ kinh doanh Lưu Thị Yêu Khu Thống Nhất 2, thị trấn Đồng Mỏ, 
huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 01/MOHY/2018 Nội địa Chi Lăng 2018

2 Xúc xích Bích 
Trâm Hàn Thị Hạnh Số 25, phố Thân Công Tài, thị trấn Đồng 

Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 02/XXBT/2018 Nội địa Chi Lăng 2018

3 Măng ớt Trung Như Hộ kinh doanh Hoàng Thị 
Như

Số 46, đường Lê Lợi, khu Thống Nhất II, 
thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn

06/MĂNG ỚT 
TRUNG NHƯ/2018 Nội địa Chi Lăng 2018

4 Măng ớt Vân Qúy Hộ kinh doanh Tô Hồng Vân
Số 73, đường Lê Lợi, khu Thống Nhất II, 
thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn

02/MĂNG ỚT 
VÂN QUÝ/2018 Nội địa Chi Lăng 2018

5 Măng ớt Trọng Tâm Hộ kinh doanh Nông Thị 
Thanh Tâm

Thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi 
Lăng, tỉnh Lạng Sơn

01/MĂNG ỚT 
TRỌNG TÂM/2018 Nội địa Chi Lăng 2018

6 Trà (chè) Lạng Sơn
Công ty Cổ phần chè Thái 

Bình Lạng Sơn (Trần Thanh 
Nghiên)

Khu 3, thị trấn Nông Trường Thái Bình, 
huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 01/CTBLS/2018 Nội địa Đình Lập 2018

7 Trà (chè) Đình Lập
Công ty Cổ phần chè Thái 

Bình Lạng Sơn (Trần Thanh 
Nghiên)

Khu 3, thị trấn Nông Trường Thái Bình, 
huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 02/CTBLS/2018 Nội địa Đình Lập 2018

8 Trà (chè) Ngọc 
Thúy

Công ty Cổ phần chè Thái 
Bình Lạng Sơn (Trần Thanh 

Nghiên)

Khu 3, thị trấn Nông Trường Thái Bình, 
huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 03/CTBLS/2018 Nội địa Đình Lập 2018

9 Trà (chè) Bát Tiên
Công ty Cổ phần chè Thái 

Bình Lạng Sơn (Trần Thanh 
Nghiên)

Khu 3, thị trấn Nông Trường Thái Bình, 
huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 04/CTBLS/2018 Nội địa Đình Lập 2018

10 Trà (chè) Ô Long
Công ty Cổ phần chè Thái 

Bình Lạng Sơn (Trần Thanh 
Nghiên)

Khu 3, thị trấn Nông Trường Thái Bình, 
huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 05/CTBLS/2018 Nội địa Đình Lập 2018

Tổng hợp danh sách tự công bố sản phẩm



11 Trà Ô long - 
Oolong Tea

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
xuất nhập khẩu Hồng Phi 

(Lương Trương Phi)

Thôn Thâm Kéo, xã Tân Mỹ, huyện Văn 
Lãng, tỉnh Lạng Sơn 01/HP/2018 Nhập 

khẩu Văn Lãng 2018

12 Măng ớt Minh Mão Nguyễn Trung Kiên Thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi 
Lăng, tỉnh Lạng Sơn 01/MOMM/2018 Nội địa Chi Lăng 2018

13 Măng ớt Thu Thảo Trần Thị Thuận Thôn Khun Thúng, xã Quang Lang, huyện 
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 01/MOTT/2018 Nội địa Chi Lăng 2018

14 Sản phẩm gia vị - 
Xì dầu hấp cá

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92 khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

01/TMQH-
CBSP/2018

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2018

15
Sản phẩm gia vị: 
Dấm đại hổng - 
Hoa thủy tinh

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92 khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

02/TMQH-
CBSP/2018

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2018

16
Sản phẩm gia vị: 
Nước cốt gà Trân 

Đa

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92 khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

03/TMQH-
CBSP/2018

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2018

17 Sản phẩm gia vị: 
Dầu ớt lục hồ

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92 khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

04/TMQH-
CBSP/2018

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2018

18 Sản phẩm gia vị: 
Cay thuật Wasabi

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92 khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

05/TMQH-
CBSP/2018

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2018

19 Sản phẩm: Tương 
lạc Đỉnh Hảo

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92 khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

06/TMQH-
CBSP/2018

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2018

20 Mật ong hương 
rừng xứ Lạng

Hợp tác xã sản xuất và dịch 
vụ nông nghiệp Quảng Hồng 

(Đặng Thị Ngoan)

Thôn Quảng Hồng, xã Quảng Lạc, thành 
phố Lạng Sơn

01/QUANGHONG/
2018 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2018

21 Vỏ xúc xích từ 
lòng non

Hộ kinh doanh cơ sở chế biến 
An Phát (Hoàng Văn Đặng)

Nà Cẩm, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, 
tỉnh Lạng Sơn 01/AP/2018 Lộc Bình 2018

22
Hạt hướng dương 
hấp muối Hùng 

Dung
Trương Thị Mỹ Dung Số 103, đường Trần Quang Khải, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

06/HƯỚNG 
DƯƠNG HÙNG 

DUNG/2019
Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2019



23 Cơm cháy Ngọc 
Hưng Lê Hằng Nga Thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, thành phố Lạng 

Sơn
39/CƠM CHÁY 

NGỌC HƯNG/2019 Nội địa
Thành 

phố Lạng 
Sơn

2019

24 Gelatin Công ty cổ phần Thương mại 
Sản xuất da Nguyên Hồng

Thôn Nà Lòong, xã Tân Mỹ, huyện Văn 
Lãng, tỉnh Lạng Sơn

01/NGUYENHONG
/2019 Nội địa Văn Lãng 2019

25 Xì dầu Nhất Phẩm 
Tiên

Công ty TNHH Thương mại 
và Dịch vụ Tín An

Số 33, đường Chu Văn An, phường Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn 06/TÍN AN/2019 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2019

26

Nguyên liệu thực 
phẩm: Tương 

Thiên Nghiệp (vị 
sữa chua)

Công ty TNHH MTV 
TIVIEM (Nguyễn Thành 

Trung)

Phố Hà Huy Giáp, khu Tái định cư và dân 
cư Nam Thành Phố, xã Mai pha, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
07/TIVIEM/2019 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2019

27

Nguyên liệu thực 
phẩm: Tương 

Thiên Nghiệp (vị 
sữa phô mai)

Công ty TNHH MTV 
TIVIEM (Nguyễn Thành 

Trung)

Phố Hà Huy Giáp, khu Tái định cư và dân 
cư Nam Thành Phố, xã Mai pha, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
08/TIVIEM/2019 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2019

28 Nguyên liệu thực 
phẩm siro đường

Công ty CPTM và Dịch vụ 
xuất nhập khẩu Hòa An (Phan 

Công Dũng)

Số 98B, đường Tam Thanh, phường Tam 
Thanh,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 09/HOA AN/2019 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2019

29 Dầu hào thượng 
hạng

Công ty TNHH MTV TM và 
DV XNK Thủy Tiên (Trần 

Văn Đức)

KM 15+500, khối 3, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/CBTT/2019 Nhập 

khẩu Cao Lộc 2019

30 Tương đậu
Công ty TNHH MTV TM và 
DV XNK Thủy Tiên (Trần 

Văn Đức)

KM 15+500, khối 3, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 02/CBTT/2019 Nhập 

khẩu Cao Lộc 2019

31
Sản phẩm gia vị - 
Nước xì dầu nấm 

hương

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

01/TMQH-
CBSP/2019

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2019

32 Thạch đen (Sương 
sáo) dạng bột

Công ty TNHH sản xuất và 
đầu tư XNK Đức Quý (Hà 

Viết Quý)

Thôn Khuổi Só, xã Kim Đồng, huyện 
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 06/CTyĐQ/2019 Nội địa Tràng 

Định 2019

33 Dầu hào tinh chế
Công ty TNHH MTV TM và 
DV XNK Thủy Tiên (Trần 

Văn Đức)

KM 15+500, khối 3, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 03/CBTT/2019 Nhập 

khẩu Cao Lộc 2019



34
Lạp sườn tươi 
Đồng Mỏ Bích 

Trâm

Cơ sở chế biến, sản xuất lạp 
sườn Bích Trâm – Hộ kinh 

doanh Hàn Thị Hạnh

Số 31, đường Lê Lợi, khu Thống Nhất 2, 
thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn

03/BÍCH 
TRÂM/2019 Nội địa chi Lăng 2019

35
Sản phẩm gia vị: 
Nước ép sò Kim 

Tiêu

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92 khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

02/TMQH-
CBSP/2019

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2019

36
Lạp sườn xông 

khói ăn liền Bích 
Trâm

Cơ sở chế biến, sản xuất lạp 
sườn Bích Trâm – Hộ kinh 

doanh Hàn Thị Hạnh

Số 31, đường Lê Lợi, khu Thống Nhất 2, 
thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn

04/BÍCH 
TRÂM/2019 Nội địa Chi Lăng 2019

37 Mắm tép chưng thịt 
ăn liền Bích Trâm

Cơ sở chế biến, sản xuất lạp 
sườn Bích Trâm – Hộ kinh 

doanh Hàn Thị Hạnh

Số 31, đường Lê Lợi, khu Thống Nhất 2, 
thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn

05/BÍCH 
TRÂM/2019 Nội địa Chi Lăng 2019

38
Bột hương vị thịt 
bò - Beef Powder 

Flavor

Công ty TNHH MTV 
TIVIEM (Nguyễn Thành 

Trung)

Phố Hà Huy Giáp, khu Tái định cư và dân 
cư Nam Thành Phố, xã Mai pha, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
09/TIVIEM/2019 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2019

39
Bột hương vị thịt 

heo - Pork Powder 
Flavor

Công ty TNHH MTV 
TIVIEM (Nguyễn Thành 

Trung)

Phố Hà Huy Giáp, khu Tái định cư và dân 
cư Nam Thành Phố, xã Mai pha, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
10/TIVIEM/2019 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2019

40
Bột hương vị tôm - 

Shrimp Powder 
Flavor

Công ty TNHH MTV 
TIVIEM (Nguyễn Thành 

Trung)

Phố Hà Huy Giáp, khu Tái định cư và dân 
cư Nam Thành Phố, xã Mai pha, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
11/TIVIEM/2019 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2019

41 Bột xì dầu - Soy 
Sauce Powder

Công ty TNHH MTV 
TIVIEM (Nguyễn Thành 

Trung)

Phố Hà Huy Giáp, khu Tái định cư và dân 
cư Nam Thành Phố, xã Mai pha, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
12/TIVIEM/2019 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2019

42 Trà xanh Vinh 
Dung

Hộ kinh doanh Trần Thị 
Dung (Trần Thị Dung)

Số 31, đường Bắc Sơn, phường Vĩnh 
Trại,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

01/CHÈ VINH 
DUNG/2019 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2019

43 Hạt dẻ cười rang 
muối

Công ty TNHH Ngọc Anh 
Lạng Sơn

Số 62, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh 
Trại,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

01/NALS-
CBSP/2019

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2019

44 Mật ong An Bình Hợp tác xã Bình An (Hoàng 
Trường Cửu)

Thôn Trung Thượng, xã Hòa Bình, huyện 
Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 01/BÌNH AN/2019 Nội địa Văn Quan 2019

45 Hạnh nhân sấy khô 
tẩm ướp gia vị

Công ty TNHH MTV Xuất 
Nhập Khẩu Chi Ma (Nguyễn 

Văn Thường)

Thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc 
Bình, tỉnh Lạng Sơn 01/CBCM/2019 Nhập 

khẩu Lộc Bình 2019



46
Hạt dẻ cười tẩm 

ướp gia vị (Qủa hồ 
trăn)

Công ty TNHH MTV Xuất 
Nhập Khẩu Chi Ma (Nguyễn 

Văn Thường)

Thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc 
Bình, tỉnh Lạng Sơn 02/CBCM/2019 Nhập 

khẩu Lộc Bình 2019

47
Hạnh nhân chưa 

bóc vỏ đã tẩm ướp 
gia vị

Công ty TNHH TMDV và 
XNK Lạng Sơn (Trần Xuân 

Thương)

Số 98B, đường Tam Thanh, phường Tam 
Thanh,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

01/CBXNK-
LS/2019

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2019

48 Hạnh nhân bóc vỏ 
đã tẩm ướp gia vị

Công ty TNHH TMDV và 
XNK Lạng Sơn (Trần Xuân 

Thương)

Số 98B, đường Tam Thanh, phường Tam 
Thanh,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

02/CBXNK-
LS/2019

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2019

49
Hạt dẻ cười đã tẩm 
ướp gia vị (Qủa hồ 

trăn)

Công ty TNHH TMDV và 
XNK Lạng Sơn (Trần Xuân 

Thương)

Số 98B, đường Tam Thanh, phường Tam 
Thanh,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

03/CBXNK-
LS/2019

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2019

50 Qủa đào đã tẩm 
ướp gia vị

Công ty TNHH TMDV và 
XNK Lạng Sơn (Trần Xuân 

Thương)

Số 98B, đường Tam Thanh, phường Tam 
Thanh,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

04/CBXNK-
LS/2019

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2019

51 Hạt đỗ đen sấy khô Công ty TNHH Ngọc Anh 
Lạng Sơn

Số 62, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

16/NALS-
CBSP/2019

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2019

52 Hạt dẻ cười rang 
muối

Công ty TNHH Ngọc Anh 
Lạng Sơn

Số 62, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

18/NALS-
CBSP/2019

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2019

53 Măng ớt - Thu Thảo Cơ sở măng ớt Thu Thảo Thôn Khuôn Thúng, xã Quang Lang, 
huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 02/MOTT/2020 nội địa Chi Lăng 2020

54
Sản phẩm gia vị: 

Nước cốt gà cô đặc 
Hoa Thạch Anh

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

01/TMQH - 
CBSP/2020

Nhập 
khẩu lộc Bình 2020

55

Sản phẩm gia vị: 
sốt điều vị mù tạc 
xanh SHP = SHP 

WASABI

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

02/TMQH - 
CBSP/2020

Nhập 
khẩu lộc Bình 2020

56
Sản phẩm gia vị - 

Xì dầu "nhất phẩm 
tiên" hiệu Đông Cổ

Công ty TNHH MTV Dịch 
Vụ Hoàn Thiện

Số 66, ngõ 02, đường Ngô Quyền, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
01/HT - CBSP/2020 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020



57 Chân gà, chân vịt 
ăn liền

Công ty TNHH Thực phẩm 
vịt đen Chu Việt Nam

Thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện 
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

01/TNHH VỊT 
ĐEN CHU VIỆT 

NAM/2020
nội địa Hữu Lũng 2020

58 Dầu hào Công ty TNHH MTV TM và 
DV XNK Thủy Tiên

KM 15+500, khối 3, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

02/CBXNK-
TT/2020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

59 Vua hắc xì dầu 
hiệu HaDay

Công ty TNHH MTV TM và 
DV XNK Thủy Tiên

KM 15+500, khối 3, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

04/CBXNK-
TT/2020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

60 Xì dầu nhất phẩm 
tiên

Công ty TNHH MTV TM và 
DV XNK Thủy Tiên

KM 15+500, khối 3, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

05/CBXNK-
TT/2020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

61
Xì dầu nhất phẩm 
tiên đặc biệt hiệu 

HaDay

Công ty TNHH MTV TM và 
DV XNK Thủy Tiên

KM 15+500, khối 3, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

06/CBXNK-
TT/2020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

62
Nước tương (xì 
dầu) nhãn vàng 

hiệu HaDay

Công ty TNHH MTV TM và 
DV XNK Thủy Tiên

KM 15+500, khối 3, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

07/CBXNK-
TT/2020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

63 Xì dầu hiệu 
JIEXING(SOY)

Công ty TNHH MTV TM và 
DV XNK Thủy Tiên

KM 15+500, khối 3, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

08/CBXNK-
TT/2020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

64 Xì dầu hiệu 
JIEXING

Công ty TNHH MTV TM và 
DV XNK Thủy Tiên

KM 15+500, khối 3, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

09/CBXNK-
TT/2020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

65 Nước tương (xì 
dầu) hiệu JIEXING

Công ty TNHH MTV TM và 
DV XNK Thủy Tiên

KM 15+500, khối 3, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

10/CBXNK-
TT/2020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

66

Sản phẩm gia vị - 
Gia vị lẩu đầu cá 
nhãn hiệu "Thạch 

trưởng môn"

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 03/TMQH/2020 Nhập 

khẩu Lộc Bình 2020

67

Sản phẩm gia vị - 
Giấm lâu năm 

(giấm chua) Sơn 
Tây

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 04/TMQH/2020 Nhập 

khẩu Lộc Bình 2020



68 Xì dầu ChuBang Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ Thanh Hà

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

2505/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

69 Dầu hào thượng 
hạng Hải Thiên

Công ty TNHH MTV Huynh 
Thắm

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, khối 
Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1607/MTVHT/2020 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

70 Vua hắc xì dầu Công ty TNHH MTV Huynh 
Thắm

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, khối 
Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1608/MTVHT/2020 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

71 Nước tương Nhất 
Phẩm Tiên đặc biệt

Công ty TNHH MTV Huynh 
Thắm

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, khối 
Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1610/MTVHT/2020 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

72 Tương đậu Công ty TNHH MTV Huynh 
Thắm

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, khối 
Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1611/MTVHT/2020 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

73 Xì dầu JIEXING 
(1,600ml.)

Công ty TNHH MTV Huynh 
Thắm

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, khối 
Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

01/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

74 Xì dầu JIEXING 
(2,27kg)

Công ty TNHH MTV Huynh 
Thắm

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, khối 
Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

02/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

75 Dầu hào hiệu 
JIEXING (700g)

Công ty TNHH MTV Huynh 
Thắm

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, khối 
Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

03/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

76 Xì dầu Nhất Phẩm 
Tiên

Công ty TNHH MTV Huynh 
Thắm

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, khối 
Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

04/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

77 Xì dầu ChuBang Công ty TNHH MTV Huynh 
Thắm

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, khối 
Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

05/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

78
Sản phẩm gia vị - 

Tương điều vị nêm 
nướng thịt

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

07/TMQH-
CBSP/2020

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2020

79
Sản phẩm gia vị - 
Tương tiêu đen 

điều vị

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

08/TMQH-
CBSP/2020

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2020



80 Sản phẩm gia vị - 
Sốt SACHA sauce

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

10/TMQH-
CBSP/2020

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2020

81
Sản phẩm gia vị - 

Nước tương xì dầu 
Trân Đa

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

11/TMQH-
CBSP/2020

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2020

82 Sản phẩm gia vị - 
Tương ớt tỏi

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

12/TMQH-
CBSP/2020

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2020

83 Sản phẩm gia vị - 
Sốt tương ngọt

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

13/TMQH-
CBSP/2020

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2020

84
Sản phẩm gia vị - 
Tương Chu Hou 
(tương điều vị)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

14/TMQH-
CBSP/2020

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2020

85
Sản phẩm gia vị - 
Tương lạc Đỉnh 

Hảo

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

15/TMQH-
CBSP/2020

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2020

86 Sản phẩm gia vị - 
Sốt nấm

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

16/TMQH-
CBSP/2020

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2020

87

Sản phẩm gia vị - 
Xì dầu Đông Cổ 

(xì dầu sản xuất lên 
men)

Công ty TNHH Dịch vụ Hoàn 
Thiện

Số 66, ngõ 02, đường Ngô Quyền, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
03/HT-CBSP/2020 Nhập 

khẩu Lộc Bình 2020

88 Nước tương nhãn 
vàng

Công ty TNHH MTV Huynh 
Thắm

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, khối 
Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1609/MTVHT/2020 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

89 Xì dầu hiệu 
ChuBang

Công ty TNHH MTV Huynh 
Thắm

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, khối 
Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1613/MTVHT/2020 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

90 Xì dầu Nhất Phẩm 
Tiên Nhãn Vàng

Công ty TNHH MTV Huynh 
Thắm

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, khối 
Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

09/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020



91 Xì dầu Nhất Phẩm 
Tiên 

Công ty TNHH MTV Huynh 
Thắm

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, khối 
Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

10/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

92 Củ cải ướp cay Công ty TNHH MTV Huynh 
Thắm

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, khối 
Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

11/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

93
Sản phẩm gia vị - 

Xì dầu "nhất phẩm 
tiên" hiệu Đông Cổ

Công ty TNHH MTV Dịch 
Vụ Hoàn Thiện

Số 66, ngõ 02, đường Ngô Quyền, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
04/HT - CBSP/2020 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

94

Sản phẩm gia vị - 
XÌ DẦU ĐÔNG 

CỔ "SHENG 
CHOU WANG" 
SUPERIOS SOY 

(xì dầu sản xuất lên 
men)

Công ty TNHH MTV Dịch 
Vụ Hoàn Thiện

Số 66, ngõ 02, đường Ngô Quyền, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
05/HT - CBSP/2020 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

95 Chè Ngọc Thúy 
đặc sản

Cơ sở sản xuất chế biến đóng 
gói chè Đồng Thuộc

Thị trấn nông trường chè Thái Bình, huyện 
Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

01/CHE.NG.THUY/
2020 Nội địa Đình Lập 2020

96 Chè Bát Tiên đặc 
sản

Cơ sở sản xuất chế biến đóng 
gói chè Đồng Thuộc

Thị trấn nông trường chè Thái Bình, huyện 
Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

02/CHE.B.TIEN/20
20 Nội địa Đình Lập 2020

97 Chè Ô Long đặc 
sản

Cơ sở sản xuất chế biến đóng 
gói chè Đồng Thuộc

Thị trấn nông trường chè Thái Bình, huyện 
Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

03/CHE.O.LONG/2
020 Nội địa Đình Lập 2020

98 Dầu hào thượng 
hạng Hải Thiên

Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ Thanh Hà

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1407/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

99 Xì dầu Nhất Phẩm 
Tiên 

Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ Thanh Hà

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

2307/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

100 Xì dầu Hải Thiên Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ Thanh Hà

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

2507/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020



101

Sản phẩm gia vị - 
Chao đỏ ngũ 

hương 
WUXIANGNANK

U

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

18/TMQH-
CBSP/2020

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2020

102 Xì dầu Sinh Trừu 
Vương

Công ty TNHH Thương mại 
và Dịch vụ Tín An

Số 33, đường Chu Văn An, phường Vĩnh 
Trại, Thành phố Lạng Sơn

02/TNHH TÍN 
AN/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

103 Củ cải khô tinh chế Công ty TNHH MTV Huynh 
Thắm

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, khối 
Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

13/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

104
Sản phẩm gia vị - 

Dầu hào 
SHANGDENG

Công ty TNHH MTV Dịch 
Vụ Hoàn Thiện

Số 66, ngõ 02, đường Ngô Quyền, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
06/HT-CBSP/2020 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

105 Xì dầu tươi Kim 
Phẩm

Công ty TNHH MTV Huynh 
Thắm

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, khối 
Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

14/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

106
Collagen Viscofan 

Casing (Vỏ xúc 
xích Viscofan)

Công ty TNHH XNK GIA 
TUỆ  LS

Số 580, đường Hùng Vương, xã Mai Pha, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/GIA TUỆ LS Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

107
DAVI 

SPIRULINA 
SUPER

CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHỆ QUỐC TẾ ĐẠI VIỆT

Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường Ngã 
Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

01-
CBSP/DAIVIET/20

20
Nội địa Hữu Lũng 2020

108 DAVI 
SPIRULINA SURE

CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHỆ QUỐC TẾ ĐẠI VIỆT

Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường Ngã 
Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

02-
CBSP/DAIVIET/20

20
Nội địa Hữu Lũng 2020

109
DAVI 

SPIRULINA 
DIAMOND

CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHỆ QUỐC TẾ ĐẠI VIỆT

Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường Ngã 
Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

03-
CBSP/DAIVIET/20

20
Nội địa Hữu Lũng 2020

110 Hồng Vành Khuyên HTX sản xuất kinh doanh 
Hồng Vành Khuyên Nà Mò

Thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, 
tỉnh Lạng Sơn

01/HongVanhKhuye
n/2020 Nội địa Văn Lãng 2020

111 Khau Nhục Đồng 
Mỏ

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN 
HUYỆN CHI LĂNG

Thôn Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ, huyện 
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 01/NSCL/2020 Nội địa Chi Lăng 2020



112
NƯỚC CỐT GÀ 
THỦY XƯƠNG 

HOA

CÔNG TY TNHH MTV 
XNK CƯỜNG GIANG LS

Số 278, đường Bà Triệu, phường Hoàng 
Văn Thụ, tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

02/CBSP-
CUONGGIANG/20

20

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

113 NƯỚC CỐT GÀ 
TRÂN ĐA

CÔNG TY TNHH MTV 
XNK CƯỜNG GIANG LS

Số 278, đường Bà Triệu, phường Hoàng 
Văn Thụ, tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

03/CBSP-
CUONGGIANG/20

20

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

114 KHỎE

NHÀ MÁY SẢN XUẤT 
TẢO BẮC GIANG - CÔNG 

TY TNHH CÔNG NGHỆ 
QUỐC TẾ ĐẠI VIỆT

Thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện 
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

04-
CBSP/DAIVIET/20

20
Nội địa Hữu Lũng 2020

115 NƯỚC GIA VỊ 
HOA TIÊU

CÔNG TY TNHH 
LOGISTICS LTK LẠNG 

SƠN

Số 151, đường 3/2, thị trấn Cao Lộc, huyện 
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/LKT/2020 Nhập 

khẩu Cao Lộc 2020

116 Đậu phụ nhự Rong 
Jia

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

2310/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

117 Củ Cải khô muối CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1910/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

118 Đậu hũ lên men 
Laoganma

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0310/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

119 Tương đậu Hải 
Thiên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0110/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

120 Chân gà ngâm CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1896/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

121

Hương liệu Thực 
phẩm Cao cá 

G36763. Fish Paste 
G36763

Công ty TNHH MTV TIVIEM Số 214A, đường Phai Vệ, phường Đông 
Kinh, thành phố Lạng Sơn 02/TIVIEM/2020 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

122 THẠCH ĐEN 
THÀNH PHÁT

Hộ kinh doanh HỨA THÀNH 
QUYẾT

Số 223, đường Hoàng Văn Thụ, khu V, thị 
trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh 

Lạng Sơn

01/CSHUATHANH
QUYET/2020 Nội địa Tràng 

Định 2020



123 Măng Bát độ Hữu 
Lũng

HTX sản xuất và cung ứng 
dịch vụ nông nghiệp xã Quyết 

Thắng

Thôn Kép II, xã Quyết Thắng, huyện Hữu 
Lũng, tỉnh Lạng Sơn 01/HTXQT/2020 Nội địa Hữu Lũng 2020

124 Quy linh cao
Công ty TNHH sản xuất và 
đầu tư xuất nhập khẩu Đức 

Quý

Thôn Khuổi Só, xã Kim Đồng, huyện 
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

02/Công ty TNHH 
sản xuất và đầu tư 

xuất nhập khẩu Đức 
Quý/2020

Nội địa Tràng 
Định 2020

125 Thạch đen (Sương 
sáo)

Công ty TNHH sản xuất và 
đầu tư xuất nhập khẩu Đức 

Quý

Thôn Khuổi Só, xã Kim Đồng, huyện 
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

01/Công ty TNHH 
sản xuất và đầu tư 

xuất nhập khẩu Đức 
Quý/2020

Nội địa Tràng 
Định 2020

126 Tương đậu 
FuMeiJia

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0111/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu cao Lộc 2020

127 Củ cải muối 
BinhHua

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0411/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu cao Lộc 2020

128 Rau củ cải muối 
BeiJiYuan

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0311/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu cao Lộc 2020

129 Xì dầu FuMeiJia CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0211/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu cao Lộc 2020

130 Rau củ cải cay CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0511/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu cao Lộc 2020

131 Dầu vừng gia vị 
loại I

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1898/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu cao Lộc 2020

132 Ớt chưng 
Laoganma

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1891/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu cao Lộc 2020

133 Dầu hào FuMeiJia CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

2510/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu cao Lộc 2020

134 Dầu hào FuMeiJia CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

2410/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu cao Lộc 2020



135 Giấm Hằng Thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1894/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu cao Lộc 2020

136 Ớt quả ngâm CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0209/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu cao Lộc 2020

137 Ớt băm Junjie CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0210/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu cao Lộc 2020

138 Nước lẩu Sanwu 
Trùng Khánh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1897/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu cao Lộc 2020

139 Tương douban 
huyện Bì

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

22/TMQH-
CBSP/2020

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2020

140 Dầu hào Thượng 
Đẳng 700g

Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

48/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

141
Sốt Tương Đậu 

Nành Nhất Phẩm 
Tiên

Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

47/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

142 Xì Dầu Sinh Trừu 
Vương (Ủ thủ công)

Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

46/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

143 Dầu Hào Thượng 
Đẳng 6kg

Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

45/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

144 Hướng Dương Hãn 
Bảo - Vị Caramel

Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

44/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

145 Hướng Dương Hãn 
Bảo - Vị Táo Tàu

Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

43/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

146 Hướng Dương Hãn 
Bảo - Vị Sữa Dừa

Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

42/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020



147 Nước Tương Nhất 
Vị

Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
35/MTV HT/2020 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

148 Hướng Dương Hãn 
Bảo - Vị Óc Chó

Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

41/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

149

Hướng Dương 
Hương Vị Phố Cổ 
(Lão Nhai Khẩu) - 

Vị Óc Chó

Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

36/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

150

Hướng Dương 
Hương Vị Phố Cổ 
(Lão Nhai Khẩu) - 

Ngũ Vị 

Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

34/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

151

Hướng Dương 
Hương Vị Phố Cổ 
(Lão Nhai Khẩu) - 

Vị Kem

Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

33/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

152

Hướng Dương 
Hương Vị Phố Cổ 
(Lão Nhai Khẩu) - 

Vị Caramel

Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

32/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

153 Đậu Hủ Nhũ 
Quảng Hợp (ít cay)

Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

31/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

154 Xì Dầu Vị Sư Đạt - 
Vị Cấp Tiên

Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

19/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

155 Xì Dầu Hương Vị 
Mỹ

Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

15/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

156
Xì Dầu Vị Sư Đạt - 

Nhãn Vàng Cao 
Cấp

Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

20/TNHH MTV 
HUYNH 

THẮM/2020

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020



157 Thạch đen Hồng 
Nhung

Hợp tác xã Thạch Đen Hồng 
Nhung

Số 154, đường Hoàng Văn Thụ, khu I, thị 
trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh 

Lạng Sơn

01/HKD hà Thị 
Tuyết Nhung/2020 Nội địa Tràng 

Định 2020

158

Hương liệu thực 
phẩm Cao cá 

G37438. Fish Paste 
G37438

Công ty TNHH MTV TIVIEM
Phố Hà Huy Giáp, khu Tái định cư và dân 
cư Nam Thành Phố, xã Mai pha, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
01/TIVIEM/2020 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2020

159 Sữa đậu phộng CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1383/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

160 Hạt hướng dương 
tẩm vị

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

3107/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

161 Xì dầu hương mãn 
nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1611/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

162 Đậu Hà Lan tẩm vị CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0109/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

163 Xì dầu Master CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1381/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

164 Xì dầu Hải Thiên CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0610/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

165

NẤN HƯƠNG ĐÃ 
QUA CHẾ BIẾN 
ĐÓNG HỘP (6 
hộp/thùng x 850 

thùng)

CÔNG TY TNHH MTV 
XUẤT NHẬP KHẨU HẢI 

LY

Thôn Thâm Kéo, xã Tân Mỹ, huyện Văn 
Lãng, tỉnh Lạng Sơn 01/Haily/2020 Nhập 

khẩu Cao Lộc 2020

166

NẤM SỮA HỔ 
SẤY KHÔ 

(TIGER MILK 
MUSHROOM)

CÔNG TY TNHH KIM 
PHÚC HÀ

Số 16, đường Văn Vỉ, khu tái định cư Phai 
Luông, phường Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

01/KIMPHUCHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020



167 Dầu hào FuMeiJia CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1112/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

168 Củ cải muối CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1892/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

169 Ớt xay Doubanjiang CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

2508/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

170 Xì dầu FuMeiJia CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1012/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

171 Giấm Sơn Tây CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1382/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

172 Củ cải muối CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1893/THANHHA/2
020

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2020

173 Nước tương đặc 
biệt

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ THANH HÀ

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0102/THANHHA/2
021

Nhập 
khẩu cao Lộc 2021

174 Nước ép sò Kim 
Tiêu

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

01/TMQH-
CBSP/2021

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2021

175 RAU TIẾN VUA 
ƯỚP

CÔNG TY TNHH MTV 
XUẤT NHẬP KHẨU HẢI 

LY

Thôn Thâm Kéo, xã Tân Mỹ, huyện Văn 
Lãng, tỉnh Lạng Sơn 01/Hai ly/2021 Nhập 

khẩu Văn Lãng 2021

176

RAU CÔNG SÔI 
(rau tiến vua 40 
gói/thùng x 1950 

thùng)

CÔNG TY TNHH MTV 
XUẤT NHẬP KHẨU HẢI 

LY

Thôn Thâm Kéo, xã Tân Mỹ, huyện Văn 
Lãng, tỉnh Lạng Sơn 02/Haily/2021 Nhập 

khẩu Văn Lãng 2021

177 Rau trộn tổng hợp 
ướp

CÔNG TY TNHH MTV 
XUẤT NHẬP KHẨU HẢI 

LY

Thôn Thâm Kéo, xã Tân Mỹ, huyện Văn 
Lãng, tỉnh Lạng Sơn 03/Haily/2021 Nhập 

khẩu Văn Lãng 2021



178 Xì dầu Nhất Phẩm 
Tiên Yết Tinh

Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
1904/MTVHT/2021 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2021

179 SỐT GÀ CÔ ĐẶC 
SHUIJINGHUA

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

23/QUANG 
HƯNG/2021

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2021

180 SỐT GÀ CÔ ĐẶC 
ZHENDUO

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

24/QUANG 
HƯNG/2021

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2021

181 SỐT BÀO NGƯ 
ZHENDUO

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

25/QUANG 
HƯNG/2021

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2021

182 Ớt xay Junleyuan CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

004/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

183 Dấm gạo trắng CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

003/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

184 Nước tương hấp cá CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

001/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

185 Rau củ cải bẹ ngâm 
Ji Xiang Ju

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

007/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

186 Nước tương hải sản CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

002/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

187 Bột gia vị Thập 
Tam Hương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

008/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

188 Lạp Sườn Đồng Mỏ HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN 
HUYỆN CHI LĂNG

Thôn Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ, huyện 
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 02/NSCL/2021 Nội địa Chi Lăng 2021

189 Nước Tương Nhất 
Vị

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

010/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021



190 Nước tương đặc 
biệt

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

011/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

191 Nước tương nhãn 
vàng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

014/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

192 Củ cải muối 
WuJiang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

205/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

193 Củ Cải khô muối CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

405/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

194 Rau cay YouChun CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

505/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

195 Trám muối Công ty TNHH TM XD 
Thiên Phú

Khu đô thị Nam Hoàng Đồng 1, xã Hoàng 
Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/TP/2020 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2021

196 Trám sấy Công ty TNHH TM XD 
Thiên Phú

Khu đô thị Nam Hoàng Đồng 1, xã Hoàng 
Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 02/TP/2020 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2021

197 Trà Bò Khai (túi 
lọc)

Công ty TNHH MTV Ngọc 
Quê

Km82, thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, 
huyện Hữu Lũng, tỉnh lạng Sơn

11/Công ty TNHH 
MTV Ngọc 
Quê/2021

Nội địa Hữu Lũng 2021

198 Trà Bò Khai (hòa 
tan)

Công ty TNHH MTV Ngọc 
Quê

Km82, thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, 
huyện Hữu Lũng, tỉnh lạng Sơn

12/Công ty TNHH 
MTV Ngọc 
Quê/2021

Nội địa Hữu Lũng 2021

199 Củ cải muối FuJi CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

105/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu cao Lộc 2021

200 Kim chi củ cải 
muối BeiJiYuan

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

305/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu cao Lộc 2021

201 Ớt quả ngâm CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

905/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu cao Lộc 2021



202 Hạt Mac ca Công ty Cổ phẩn Mac ca & 
Sa chi Lạng Sơn

Số 240, đường Nhị Thanh, phường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01-MCSC/2020 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2021

203 Hạt Sa chi Công ty Cổ phẩn Mac ca & 
Sa chi Lạng Sơn

Số 240, đường Nhị Thanh, phường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 02-MCSC/2020 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2021

204 Dầu hào thượng 
hạng Hải Thiên

CÔNGTY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

016/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

205 Đậu phộng rang 
tẩm vị Xin Ying

CÔNGTY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0052/THANHHUO
NG/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

206 Tương đậu CÔNGTY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

026/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

207 Ớt chưng 
Laoganma

CÔNGTY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0462/THANHHUO
NG/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

208 Xì dầu FuMeiJia CÔNGTY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

1552/THANHHUO
NG/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

209 Dầu hào FuMeiJia CÔNGTY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

1652/THANHHUO
NG/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

210 Đậu phụ nhự Rong 
Jia

CÔNGTY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

1752/THANHHUO
NG/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

211 Giấm Sơn Tây CÔNGTY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

1852/THANHHUO
NG/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

212 Tương đậu cay CÔNGTY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

017/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

213 Xì dầu Chu Bang CÔNGTY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

027/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021



214 Đậu Hà Lan tẩm vị CÔNGTY TNHH THƯƠNG 
MAI XNK THANH HƯỞNG

Số 230, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

137/THANHHUON
G/2021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

215 Củ Cải khô muối
CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0108/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

216 Củ cải muối FuJi
CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0208/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

217 Củ cải muối 
WuJiang

CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0308/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

218 Đậu phộng rang 
tẩm vị Xin Ying

CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0508/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

219 Kim chi củ cải 
muối BeiJiYuan

CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0608/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

220 Ớt xay Junleyuan
CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1008/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

221 Xì dầu Chu Bang
CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1108/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

222 Ớt quả ngâm
CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1208/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

223 Dầu hào FuMeiJia
CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1608/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

224 Đậu phụ nhự Rong 
Jia

CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1708/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

225 Giấm Sơn Tây
CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1808/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021



226 Rau cay YouChun
CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0908/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

227 Hồng không hạt 
Bảo Lâm

Hợp tác xã sản xuất Cây củ 
quả sạch Hòa Cư

Thôn Bản Lành, xã Hòa Cư, huyện Cao 
Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/HoaCu/2021 Nhập 

khẩu Cao Lộc 2021

228 Tương đậu vị cay Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

230801/MTVHT/20
21

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2021

229 Nước tương hải sản Công ty TNHH MTV 
HUYNH THẮM

Số 91, đường Nguyễn Thái Học, Phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

230802/MTVHT/20
21

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2021

230 Vịt Quay Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Hằng

Số nhà 26, đường 21/8, khu 2, thị trấn Thất 
Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 01/HKDNTH/2021 Nội địa Tràng 

Định 2021

231 Khau nhục Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Hằng

Số nhà 26, đường 21/8, khu 2, thị trấn Thất 
Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 02/HKDNTH/2021 Nội địa Tràng 

Định 2021

232 Hạt hướng dương 
tẩm vị

CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0824/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

233 Xì dầu FuMeiJia
CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

2508/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

234 Xì dầu Nhất Phẩm 
Tiên 

CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

3008/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

235 Củ cải cây muối
CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

2808/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

236 TRÀ DIẾP CÁ 
LỤA VY

HTX CHẾ BIẾN NÔNG 
SẢN LỤA VY

Làng Hăng, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, 
tỉnh Lạng Sơn 02/NSCL/2021/2021 Nội địa Chi Lăng 2021

237 TRÀ XẠ ĐEN 
LỤA VY

HTX CHẾ BIẾN NÔNG 
SẢN LỤA VY

Làng Hăng, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, 
tỉnh Lạng Sơn 03/NSCL/2021/2021 Nội địa Chi Lăng 2021



238 Đậu Hà Lan tẩm vị
CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0408/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

239
KUMO Nấm 

hương tươi Mẫu 
Sơn

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN 
NÔNG NGHIỆP MẪU SƠN

Số 11, đường Minh Khai, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 
01/NNMS/2021 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2021

240
KUMO Nấm 

hương sấy khô 
Mẫu Sơn

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN 
NÔNG NGHIỆP MẪU SƠN

Số 11, đường Minh Khai, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 
02/NNMS/2021 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2021

241 KUMO Bột nấm 
hương Mẫu Sơn

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN 
NÔNG NGHIỆP MẪU SƠN

Số 11, đường Minh Khai, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 
03/NNMS/2021 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2021

242 Xì dầu Master
CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0110/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2021

243 DAVI PLUS
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ 
QUỐC TẾ ĐẠI VIỆT-NHÀ 

MÁY LẠNG SƠN

Thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện 
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 25/CNĐV/2021 Nội địa Hữu Lũng 2021

244 DAVI KIDS
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ 
QUỐC TẾ ĐẠI VIỆT-NHÀ 

MÁY LẠNG SƠN

Thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện 
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 26/CNĐV/2021 Nội địa Hữu Lũng 2021

245
NƯỚC LẨU 

SANWU TRÙNG 
KHÁNH

CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn
01/HTCBSP/2021 Nhập 

khẩu cao Lộc 2021

246
RAU CỦ CẢI BẸ 
NGÂM JI XIANG 

JU

CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn
02/HTCBSP/2021 Nhập 

khẩu cao Lộc 2021

247 Ớt chưng 
Laoganma

CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn
03/HTCBSP/2021 Nhập 

khẩu cao Lộc 2021

248 Mật ong rừng Liên 
Hội

HTX sản xuấ và DV nông 
nghiệp Liên Hội

Thôn Viêt Yên, xã Liên Hội, huyện Văn 
Quan, tỉnh Lạng Sơn 01/HTXLH/2021 Nội địa Văn Quan 2021

249 Ớt xay Niuli
CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0311/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu cao Lộc 2021



250 Rau củ cải muối 
cay Laoganma

CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0411/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu cao Lộc 2021

251 Su hào muối Fuzhi
CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0511/HATHANH/2
021

Nhập 
khẩu cao Lộc 2021

252 Váng đậu khô Cty TNHH MTV Xuất nhập 
khẩu Hải Ly

Thôn Thâm Kéo, xã Tân Mỹ, huyện Văn 
Lãng, tỉnh Lạng Sơn 06/Haily/2021 Nhập 

khẩu cao Lộc 2021

253 Muối tinh bổ sung 
Iot

Cty CPTM Hoàng Nguyên 
Lạng Sơn

Số 48A, đường Mỹ Sơn, TT Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

01/Công ty CPTP 
Hoàng Nguyên 
Lạng Sơn/2021

nội địa cao Lộc 2021

254 Khô Heo Mắc Mật Cơ sở sản xuất Khô Heo Mắc 
Mật Dương Hữu Điện

Thôn Bình Thượng, xã Chiêu Vũ, huyện 
Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/DHĐ/2021 nội địa Bắc Sơn 2021

255 MACADAMIA 
Hoàng Liên

Công ty TNHH MTV Hoàng 
Liên MC

Số 211, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

01/MACADAMIAH
OANGLIEN/2021 nội địa Cao Lộc 2021

256 Bí Xanh Thơm HTX Nông nghiệp Đề Thám Thôn Pác Luông, xã Đề Thám, huyện 
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 01/DETHAM/2021 nội địa Tràng 

Định 2021

257 Trứng Vịt đầu xanh HTX Quốc Khánh Thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh, huyện 
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

01/QUOCKHANH/
2021 nội địa Tràng 

Định 2021

258 Hoa hồi khô (Quả 
hồi khô, hồi khô)

Công ty TNHH Chế biến và 
Xuất khẩu nông lâm sản Lạng 

Sơn

Thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi 
Lăng, tỉnh Lạng Sơn

0111/AFOREXCO.,
LTD/2021 nội địa Chi Lăng 2021

259 Khau Nhục Bà 
Phin (Khau Nhục)

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN 
HUYỆN CHI LĂNG

Thôn Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ, huyện 
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

02/HTXNSHCL/202
1 nội địa Chi Lăng 2021

260
TRÀ DIẾP CÁ 
LỤA VY (TRÀ 

DIẾP CÁ)

HTX CHẾ BIẾN NÔNG 
SẢN LỤA VY

Thôn Làng Hăng, xã Quan Sơn, huyện Chi 
Lăng, tỉnh Lạng Sơn

04/HTXCBNSLV/2
021 nội địa Chi Lăng 2021

261 Trám đen Đồng 
Giáp

Hộ kinh doanh Tôn Văn 
Trường

Thôn Trung Giáp, xã Đồng Giáp, huyện 
Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 01/HKDTVT/2021 nội địa Văn Quan 2021



262 Dấm gạo trắng
CTY TNHH KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1412/HATHANH/2
022 nội địa Cao Lộc 2022

263 Nước tương đặc 
biệt

CTY TNHH KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1512/HATHANH/2
022

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

264 Nước tương Hải 
Thiên

CTY TNHH KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

1712/HATHANH/2
022

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

265 Nước Tương Nhất 
Vị

CTY TNHH KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0222/HATHANH/2
022

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

266 Hắc xì dầu hương 
nấm

CTY TNHH KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0122/HATHANH/2
022

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

267 Xì dầu Hải Thiên
CTY TNHH KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

001/HATHANH/20
22

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

268 Kim chi củ cải 
muối BEIJIYUAN CTY TNHH TÌNH ĐẠI

Số 16, ngõ 228 đường Ngô Quyền, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

06/CBHQ-
TINHDAI/2022

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022

269 Mật ong Vân Thủy HTX nuôi ong lấy mật xã Vân 
Thủy

Thôn Nà Pất, xã Vân Thủy, huyện Chi 
Lăng, tỉnh Lạng Sơn 01/HTX/2018 Nội địa Chi Lăng 2022

270 Trà hoa cúc đỏ Cty TNHH MTV Xuất nhập 
khẩu Hải Ly

Thôn Thâm Kéo, xã Tân Mỹ, huyện Văn 
Lãng, tỉnh Lạng Sơn

01/HẢI LY/2022-
HL

Nhập 
khẩu Văn Lãng 2022

271 Dầu hào thượng 
đẳng

Công ty TNHH Thương mại 
và Dịch vụ Tín An

Số 33, đường Chu Văn An, phường Vĩnh 
Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

09/CBHQ-
TINAN/2022

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

272 Nước tương nhãn 
vàng Hải Thiên số 0

CTY TNHH KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

0104/HATHANH/2
022

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022



273

RAU NẤM HỖN 
HỢP ĐÃ CHẾ 

BIẾN- TRIBUTE 
VEGETABLE 

MIXED 
SHREDDED 

BLACK FUNGUS

Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu Xuân Thư

Số 182, khu Dây Thép, thị trấn Đồng 
Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

01/XUANTHU/202
2

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

274

CHÂN NẤM 
HƯƠNG THÁI 

LÁT TRỘN ƯỚP 
HỖN HỢP 
(FLAVOR 

MUSHROOM)

Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu Xuân Thư

Số 182, khu Dây Thép, thị trấn Đồng 
Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

02/XUANTHU/202
2

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

275

RAU NẤM HỖN 
HỢP ĐÃ CHẾ 
BIẾN- OLLA 

PODRIDA

Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu Xuân Thư

Số 182, khu Dây Thép, thị trấn Đồng 
Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

03/XUANTHU/202
2

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

276 Đậu phụ Nhự 
Wangzhihe

CTY TNHH KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

117/HATHANH/20
22 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022

277 GẠO NHẬT J02 Cty CP Giống cây trồng Lạng 
Sơn

Số 55A, đường Yết Kiêu, phường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/LSSEED/2022 Nội địa Văn Lãng 2022

278 Chân gà vị chua cay Cty TNHH Thành Trung Số 36A, dốc Tình Tạm, xã Tân Mỹ, huyện 
Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

01/CÔNG TY 
TNHH THÀNH 

TRUNG
Nội địa Văn Lãng 2022

279 Cổ vịt cay Cty TNHH Thành Trung Số 36A, dốc Tình Tạm, xã Tân Mỹ, huyện 
Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

02/CÔNG TY 
TNHH THÀNH 

TRUNG
Nội địa Văn Lãng 2022

280 Chân vịt cay Cty TNHH Thành Trung Số 36A, dốc Tình Tạm, xã Tân Mỹ, huyện 
Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

03/CÔNG TY 
TNHH THÀNH 

TRUNG
Nội địa Văn Lãng 2022



281 Chân gà ngâm 
tương Cty TNHH Thành Trung Số 36A, dốc Tình Tạm, xã Tân Mỹ, huyện 

Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

04/CÔNG TY 
TNHH THÀNH 

TRUNG
Nội địa Văn Lãng 2022

282 Dầu hào kim tự 
Hải Thiên

CTY TNHH KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

147/HATHANH/20
22

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

283 Nước tương Nhất 
Phẩm Tiên đặc biệt

CTY TNHH KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HÀ THANH

Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

057/HATHANH/20
22

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

284 Rau nấm (Đồ chay 
nguyên vị)

CTY TNHH MTV XUẤT 
NHẬP KHẨU HƯNG PHÁT 

LS

Số 22, ngõ 237, đường Lê Lợi, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

01/HƯNG PHÁT 
LS/2022

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

285 Tàu Choong Bình 
Trung HTX nông nghiệp Song Giáp Thôn Bản Mới, xã Bình Trung, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn
01/SONGGIAP/202

2 Nội địa Cao Lộc 2022

286 Trám đen ngâm xì 
dầu HTX nông nghiệp Song Giáp Thôn Bản Mới, xã Bình Trung, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn
02/SONGGIAP/202

2 Nội địa Cao Lộc 2022

287 Trám đen truyền 
thống tách hạt HTX nông nghiệp Song Giáp Thôn Bản Mới, xã Bình Trung, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn
03/SONGGIAP/202

2 Nội địa Cao Lộc 2022

288 Trám đen truyền 
thống HTX nông nghiệp Song Giáp Thôn Bản Mới, xã Bình Trung, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn
04/SONGGIAP/202

2 Nội địa Cao Lộc 2022

289 Trám trắng ngâm 
nước mắm HTX nông nghiệp Song Giáp Thôn Bản Mới, xã Bình Trung, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn
05/SONGGIAP/202

2 Nội địa Cao Lộc 2022

290 Lạp sườn Gừng đỏ 
núi đá HTX nông nghiệp Song Giáp Thôn Bản Mới, xã Bình Trung, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn
06/SONGGIAP/202

2 Nội địa Cao Lộc 2022

291 Trứng gà Kim Dung HTX nông sản sạch Kim Dung Tổ 1, khối 10, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao 
Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/KimDung/2022 Nội địa Cao Lộc 2022

292 Vịt quay Nguyên 
Xinh

Hộ kinh doanh Vũ Giang 
Cường

Số 152, tổ 1, khối 4, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/HKDVGC/2022 Nội địa Cao Lộc 2022



293 Hạt Dẻ tươi HTX nông sản Thanh Lòa Thôn Co Khuất, xã Thanh Lòa, huyện Cao 
Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/HTXNSTL/2022 Nội địa Cao Lộc 2022

294 Củ Sen tươi Hợp tác xã sản xuất Cây củ 
quả sạch Hòa Cư

Thôn Bản Lành, xã Hòa Cư, huyện Cao 
Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/HOACU/2022 Nội địa Cao Lộc 2022

295 Mía Tam Lung HTX dịch vụ nông nghiệp 
Tam Lung

Thôn Nhất Tâm, xã Thụy Hùng, huyện Cao 
Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/Tam Lung/2022 Nội địa Cao Lộc 2022

296
NẤM HỖN HỢP - 

ASSORTED 
MUSHROOM

Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu Xuân Thư

Số 182, khu Dây Thép, thị trấn Đồng 
Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

04/XUANTHU/202
2

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

297 Khau Nhục Trần 
Sinh

HỘ KINH DOANH TRẦN 
SINH

Số 135, khu Bờ Sông, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 01/HKDTS/2022 Nội địa Lộc Bình 2022

298 CHÈ ĐEN Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu Xuân Thư

Số 182, khu Dây Thép, thị trấn Đồng 
Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

08/XUANTHU/202
2 Cao Lộc 2022

299 Quế Kim Sơn/Kim 
Son Cinnamon

Công ty TNHH MTV Xuất 
nhập khẩu dược liệu Kim Sơn

Thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, huyện Bắc 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/KIMSON/2022 Nội địa Bắc Sơn 2022

300 Hồi Kim Sơn/Kim 
Son Anise

Công ty TNHH MTV Xuất 
nhập khẩu dược liệu Kim Sơn

Thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, huyện Bắc 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 02/KIMSON/2022 Nội địa Bắc Sơn 2022

301
Măng khô Kim 
Sơn/Kim Son 
Dried Bamboo

Công ty TNHH MTV Xuất 
nhập khẩu dược liệu Kim Sơn

Thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, huyện Bắc 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 03/KIMSON/2022 Nội địa Bắc Sơn 2022

302
Gừng khô Kim 
Sơn/Kim Son 
Dried Ginger

Công ty TNHH MTV Xuất 
nhập khẩu dược liệu Kim Sơn

Thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, huyện Bắc 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 04/KIMSON/2022 Nội địa Bắc Sơn 2022

303
Nấm hương Kim 

Sơn/Kim Son 
Mushroom

Công ty TNHH MTV Xuất 
nhập khẩu dược liệu Kim Sơn

Thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, huyện Bắc 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 05/KIMSON/2022 Nội địa Bắc Sơn 2022

304
Nghệ Kim 

Sơn/Kim Son 
Turmeric

Công ty TNHH MTV Xuất 
nhập khẩu dược liệu Kim Sơn

Thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, huyện Bắc 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 06/KIMSON/2022 Nội địa Bắc Sơn 2022



305
Mắc mật Kim 

Sơn/Kim Son Mac 
mat

Công ty TNHH MTV Xuất 
nhập khẩu dược liệu Kim Sơn

Thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, huyện Bắc 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 07/KIMSON/2022 Nội địa Bắc Sơn 2022

306

Thạch đen(cây 
thạch khô ép kiện) 
Kim Sơn/Kim Son 

Black Jelly

Công ty TNHH MTV Xuất 
nhập khẩu dược liệu Kim Sơn

Thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, huyện Bắc 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 08/KIMSON/2022 Nhập 

khẩu Bắc Sơn 2022

307
Hoa hòe Kim 
Sơn/Kim Son 

luscious

Công ty TNHH MTV Xuất 
nhập khẩu dược liệu Kim Sơn

Thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, huyện Bắc 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 09/KIMSON/2022 Nhập 

khẩu Bắc Sơn 2022

308
Mơ sấy Kim 

Sơn/Kim Son dried 
apricots

Công ty TNHH MTV Xuất 
nhập khẩu dược liệu Kim Sơn

Thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, huyện Bắc 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 10/KIMSON/2022 Nhập 

khẩu Bắc Sơn 2022

309 Dầu hào FuMeiJia Công ty TNHH Thanh Quế LS Số 14, Tổ 1, Khối 10, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

01/CBHQ-
THANHQUELS/20

22

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

310 Xì dầu FUMEIJIA Công ty TNHH Thanh Quế LS Số 14, Tổ 1, Khối 10, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

03/CBHQ-
THANHQUELS/20

22

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

311 Tương đậu Nhất 
phẩm tiên Công ty TNHH Thanh Quế LS Số 14, Tổ 1, Khối 10, thị trấn Cao Lộc, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

10/CBHQ-
THANHQUELS/20

22

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

312 Muối ăn sạch Cao 
cấp bổ sung Iot

Công ty CPTM Hoàng 
Nguyên Lạng Sơn

Số 48A, đường Mỹ Sơn, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

03/Công ty CPTM 
Hoàng Nguyên 
Lạng Sơn/2022

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

313 Mù tạt [S&B] 
WASABI

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

01/QUANG 
HƯNG/2022 Nội địa Lộc Bình 2022

314 Dầu hương vị - 
Dầu ớt

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

02/QUANG 
HƯNG/2022 Nội địa Lộc Bình 2022

315 Chân gà ủ muối Cty TNHH Thành Trung Số 36A, dốc Tình Tạm, xã Tân Mỹ, huyện 
Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

05/THANH 
TRUNG/2022 Nội địa Văn Lãng 2022



316 Chân gà mật ong Cty TNHH Thành Trung Số 36A, dốc Tình Tạm, xã Tân Mỹ, huyện 
Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

06/THANH 
TRUNG/2022 Nội địa Văn Lãng 2022

317 Chân gà vị chanh Cty TNHH Thành Trung Số 36A, dốc Tình Tạm, xã Tân Mỹ, huyện 
Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

07/THANH 
TRUNG/2022 Nội địa Văn Lãng 2022

318 Chân gà ngũ vị 
hương Cty TNHH Thành Trung Số 36A, dốc Tình Tạm, xã Tân Mỹ, huyện 

Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
08/THANH 

TRUNG/2022 Nội địa Văn Lãng 2022

319 Trứng gà ngũ vị 
hương Cty TNHH Thành Trung Số 36A, dốc Tình Tạm, xã Tân Mỹ, huyện 

Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
09/THANH 

TRUNG/2022 Nội địa Văn Lãng 2022

320 Long nhãn sấy Công ty Cổ phần Cánh Đồng 
Vàng Lạng Sơn

Số 156, đường Bà Triệu, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
01/CDVLS/2022 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022

321 Quả vải sấy Công ty Cổ phần Cánh Đồng 
Vàng Lạng Sơn

Số 156, đường Bà Triệu, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
03/CDVLS/2022 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022

322 Cùi thịt vải sấy Công ty Cổ phần Cánh Đồng 
Vàng Lạng Sơn

Số 156, đường Bà Triệu, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
04/CDVLS/2022 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022

323 Quả Ớt sấy Công ty Cổ phần Cánh Đồng 
Vàng Lạng Sơn

Số 156, đường Bà Triệu, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
05/CDVLS/2022 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022

324 Xoài sấy Công ty Cổ phần Cánh Đồng 
Vàng Lạng Sơn

Số 156, đường Bà Triệu, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
07/CDVLS/2022 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022

325 Chuối sấy Công ty Cổ phần Cánh Đồng 
Vàng Lạng Sơn

Số 156, đường Bà Triệu, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
08/CDVLS/2022 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022

326 Mít sấy Công ty Cổ phần Cánh Đồng 
Vàng Lạng Sơn

Số 156, đường Bà Triệu, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
09/CDVLS/2022 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022

327 Thanh long sấy Công ty Cổ phần Cánh Đồng 
Vàng Lạng Sơn

Số 156, đường Bà Triệu, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
10/CDVLS/2022 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022



328 Mật ong rừng 
Đông Bắc HTX Đông Bắc Đào Viên Thôn 3, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn
01/HTXDAOVIEN/

2022 Nội địa Tràng 
Định 2022

329 Măng khô Kéo Đẩy Hộ kinh doanh Đinh Văn Thụ Thôn Bản Nằm, xã Kháng Chiến, huyện 
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 01/HKDDVT/2022 Nhập 

khẩu
Tràng 
Định 2022

330 Trám đen ướp muối Tổ hợp tác Chế biến trám đen 
Hùng Sơn

Thôn Bản Chu, xã Hùng Sơn, huyện Tràng 
Định, tỉnh Lạng Sơn

01/THTHUNGSON/
2022

Nhập 
khẩu

Tràng 
Định 2022

331 XÌ DẦU LÊN MEN CÔNG TY TNHH TÌNH ĐẠI
Số 16, ngõ 228 đường Ngô Quyền, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
20/TÌNH ĐẠI/2022 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022

332
ĐẬU PHỤ NHŨ 
KHAI BÌNH (hơi 

cay)
CÔNG TY TNHH TÌNH ĐẠI

Số 16, ngõ 228 đường Ngô Quyền, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
19/TÌNH ĐẠI/2022 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022

333
ĐẬU PHỤ NHŨ 
ĐỎ MIỀN NAM 

KHAI BÌNH 
CÔNG TY TNHH TÌNH ĐẠI

Số 16, ngõ 228 đường Ngô Quyền, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
18/TÌNH ĐẠI/2022 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022

334 XÌ DẦU NHẤT 
PHẨM TIÊN CÔNG TY TNHH TÌNH ĐẠI

Số 16, ngõ 228 đường Ngô Quyền, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
17/TÌNH ĐẠI/2022 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022

335 DẦU HÀO NHÃN 
HIỆU VÀNG Công ty TNHH Thanh Quế LS Số 14, Tổ 1, Khối 10, thị trấn Cao Lộc, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
15/THANHQUELS/

2022
Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

336

ĐÂU PHỤ NHŨ 
CHAO NGŨ 

HƯƠNG MIỀN 
NAM

Công ty TNHH Thanh Quế LS Số 14, Tổ 1, Khối 10, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

16/THANHQUELS/
2022

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

337
ĐẬU PHỤ NHŨ 

NHÃN MÁC 
RONG JIA

Công ty TNHH Thanh Quế LS Số 14, Tổ 1, Khối 10, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

14/THANHQUELS/
2022

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2022

338 Nấm hương ướp 
gia vị

Công ty TNHH TM XNK 
Thành Trung 568

Số 21, đường Lê Quý Đôn, phường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

01/THÀNH 
TRUNG 568/2022

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022



339 CỦ CẢI CAY CHI 
FU CTY TNHH TÌNH ĐẠI

Số 16, ngõ 228 đường Ngô Quyền, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
21/TÌNH ĐẠI/2022 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022

340
Kim chi củ cải 
muối WU REN 
JIANG DINH

CTY TNHH TÌNH ĐẠI
Số 16, ngõ 228 đường Ngô Quyền, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
22/TÌNH ĐẠI/2022 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022

341 Mù tạt (sốt gia vị) Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

03/QUANG 
HƯNG/2022 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022

342 TƯƠNG ĐẬU 
MEIFUDA CÔNG TY TNHH TÌNH ĐẠI

Số 16, ngõ 228 đường Ngô Quyền, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
23/TÌNH ĐẠI/2022 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022

343 MAC CA - Hạt 
Macca Hải Đăng HTX dịch vụ vận tải Ba Sơn Thôn Bản Ranh, xã Xuất Lễ, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn 03/MC-HTX/2022 Nội địa Cao Lộc 2022

344 Măng ớt Xứ Lạng HTX Nông sản sạch Lạng Sơn Thôn Lũng Cải, xã Tú Xuyên, huyện Văn 
Quan, tỉnh Lạng Sơn 01/MĂNG ỚT/2022 Nội địa Văn Quan 2022

345 Trà Hoa Vàng Lộc 
Bình

Tổ hợp tác Cây dược liệu Lợi 
Bác

Thôn Nà Xỏm, xã Lợi Bác, huyện Lộc 
Bình, tỉnh Lạng Sơn 01/THTLB/2022 Nhập 

khẩu Lộc Bình 2022

346 Trà Hoa Vàng Lộc 
Bình HTX Trà Hoa Vàng Ái Quốc Thôn Đoàn Kết, xã Ái Quốc, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn
01/HTXTHVAQ/20

22
Nhập 
khẩu Lộc Bình 2022

347 Khoai Lang Lộc 
Bình

Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Đại Nguyễn Lạng Sơn

Km27, Quốc lộ 4B, thôn Pò Kính, xã Đông 
Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 01/CTCPĐN/2022 Nội địa Lộc Bình 2022

348 GIA VỊ ĐẦU BẾP 
HOA TIÊU

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

04/QUANG 
HƯNG/2022

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2022

349 ĐÔNG TRÙNG 
HẠ THẢO

Cty TNHH 2 thành viên Mẫu 
Sơn Xanh

Số 27, Dãy 1, đường Thế Lộc, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn

01/MAUSONXAN
H/2022 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2022

350 Chân gà CABUNO Cty TNHH sản xuất thương 
mại thực phẩm Khai Phát

Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao 
Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/2022 Nội địa Cao Lộc 2022



351 Rau cay YouChun CTY TNHH TÌNH ĐẠI
Số 16, ngõ 228 đường Ngô Quyền, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

03/CBHQ-
TINHDAI/2022

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2023

352 Củ cải muối 
BingHua CTY TNHH TÌNH ĐẠI

Số 16, ngõ 228 đường Ngô Quyền, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

04/CBHQ-
TINHDAI/2022

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2023

353 Đậu phụ nhự hiệu 
RongJia CTY TNHH TÌNH ĐẠI

Số 16, ngõ 228 đường Ngô Quyền, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

07/CBHQ-
TINHDAI/2022

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2023

354 Đậu phụ nhự hiệu 
GuangHe CTY TNHH TÌNH ĐẠI

Số 16, ngõ 228 đường Ngô Quyền, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

11/CBHQ-
TINHDAI/2022

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2023

355 Tương đậu Mei Fu 
Da CTY TNHH TÌNH ĐẠI

Số 16, ngõ 228 đường Ngô Quyền, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

12/CBHQ-
TINHDAI/2022

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2023

356 Tương đậu Zhen 
Xing CTY TNHH TÌNH ĐẠI

Số 16, ngõ 228 đường Ngô Quyền, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

13/CBHQ-
TINHDAI/2022

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2023

357 Đậu xị Zheng Zhu 
Xi Lie CTY TNHH TÌNH ĐẠI

Số 16, ngõ 228 đường Ngô Quyền, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

15/CBHQ-
TINHDAI/2022

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2023

358 Củ cải muối Yilin CTY TNHH TÌNH ĐẠI
Số 16, ngõ 228 đường Ngô Quyền, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

05/CBHQ-
TINHDAI/2022

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2023

359 Xì dầu hiệu 
ChuBang CTY TNHH TÌNH ĐẠI

Số 16, ngõ 228 đường Ngô Quyền, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

09/CBHQ-
TINHDAI/2022

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2023

360 Xì dầu Master CTY TNHH TÌNH ĐẠI
Số 16, ngõ 228 đường Ngô Quyền, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

10/CBHQ-
TINHDAI/2022

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2023

361 Thanh long ruột đỏ 
Vân Nham Tổ hợp tác Vân Long Thôn Hét, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn
01/VANLONG/202

2 Nội địa Hữu Lũng 2023

362 Xì dầu nhất phẩm 
tiên

CTY TNHH MTV GREEN 
FOOD LS

Số 150, đường Chu Văn An, phường Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

01/GREEN FOOD 
LS/2022

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2023



363 Rau nấm hỗn hợp Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu Xuân Thư

Số 182, đường Kim Đồng, thị trấn Đồng 
Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

02/TNHH XNK 
XUAN THU/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

364 ĐẬU PHỤ NHỰ 
WANGZHINE

Công ty TNHH Kinh Doanh 
Thương Mại Thanh Thanh

Số 164, đường Hoàng Văn Thụ, khu Lò 
Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn

05/THANHTHANH
/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

365 Dầu hào kim tự 
Hải Thiên

Công ty TNHH Kinh Doanh 
Thương Mại Thanh Thanh

Số 164, đường Hoàng Văn Thụ, khu Lò 
Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn

163/THANHTHAN
H/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

366 Nước tương đặc 
biệt Hải Thiên

Công ty TNHH Kinh Doanh 
Thương Mại Thanh Thanh

Số 164, đường Hoàng Văn Thụ, khu Lò 
Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn

103/THANHTHAN
H/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

367 Tương đậu Hải 
Thiên

Công ty TNHH Kinh Doanh 
Thương Mại Thanh Thanh

Số 164, đường Hoàng Văn Thụ, khu Lò 
Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn

163/THANHTHAN
H/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

368

NẤM ĐÃ CHẾ 
BIẾN - 

MUSHROOM 
PROCESSED

CTY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU VĨ HÀO

Số 180, thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện 
Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 01/VIHAO/2023 Nhập 

khẩu Văn Lãng 2023

369 Ớt xào dầu vị tàu xì Công ty TNHH Kinh Doanh 
Thương Mại Thanh Thanh

Số 164, đường Hoàng Văn Thụ, khu Lò 
Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn

024/THANHTHAN
H/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

370 Lạp Sườn Khinh 
Phja Quý Khoát

Hộ kinh doanh Nông Văn 
Khoát

Khối phố Tòng Chu, thị trấn Bình Gia, 
huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

01/2022/Nông Văn 
Khoát Nội địa Bình Gia 2023

371 DẦU HÀO 
THƯỢNG ĐẲNG Công ty TNHH Thanh Quế LS Số 14, Tổ 1, Khối 10, thị trấn Cao Lộc, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
03/THANHQUE 

LS/2023
Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

372 Thạch đen Thanh 
Tâm Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hà Thôn Nà Slảng, xã Đại Đồng, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn
TCB/NGUYENHA/

2023 Nội địa Tràng 
Định 2023

373
Mật ong hoa sim 
Bình Gia - Lạng 

Sơn

TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT 
MẬT ONG TỰ NHIÊN XÃ 

QUANG TRUNG

Thôn Kéo Giểng, xã Quang Trung, huyện 
Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

01/QuangTrung/202
3 Nội địa Bình Gia 2023



374 Khâu nhục Thu 
Hằng

HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ HẰNG

Số 45, đường 10/10, khu II, thị trấn Thất 
Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 01/KNTHTK/2023 Nội địa Tràng 

Định 2023

375 Lạp Sườn HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ HẰNG

Số 45, đường 10/10, khu II, thị trấn Thất 
Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 02/LSTHTK/2023 Nội địa Tràng 

Định 2023

376 Giò Chả HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ HẰNG

Số 45, đường 10/10, khu II, thị trấn Thất 
Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 02/GCTHTK/2023 Nội địa Tràng 

Định 2023

377

NƯỚC CỐT NẤM 
CÔ ĐẶC - 

MUSHROOM 
CONCENTRATED

CTY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU VĨ HÀO

Số 180, thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện 
Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 02/VIHAO/2023 Nhập 

khẩu Văn Lãng 2023

378 Nước tương nhất vi 
(Vị truyền thống)

Công ty TNHH Kinh Doanh 
Thương Mại Thanh Thanh

Số 164, đường Hoàng Văn Thụ, khu Lò 
Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn

224/THANHTHAN
H/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

379
Nước tương nhãn 
vàng đậu đen Hải 

Thiên

Công ty TNHH Kinh Doanh 
Thương Mại Thanh Thanh

Số 164, đường Hoàng Văn Thụ, khu Lò 
Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn

214/THANHTHAN
H/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

380
Hắc xì dầu hương 
nấm đặc biệt Hải 

Thiên

Công ty TNHH Kinh Doanh 
Thương Mại Thanh Thanh

Số 164, đường Hoàng Văn Thụ, khu Lò 
Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn

204/THANHTHAN
H/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

381 Ớt quả ngâm Công ty TNHH Kinh Doanh 
Thương Mại Thanh Thanh

Số 164, đường Hoàng Văn Thụ, khu Lò 
Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn

194/THANHTHAN
H/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

382 Đậu Hà Lan tẩm vị Công ty TNHH Kinh Doanh 
Thương Mại Thanh Thanh

Số 164, đường Hoàng Văn Thụ, khu Lò 
Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn

164/THANHTHAN
H/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

383 Củ cải bẹ muối Ji 
Xiang Ju

Công ty TNHH Kinh Doanh 
Thương Mại Thanh Thanh

Số 164, đường Hoàng Văn Thụ, khu Lò 
Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn

184/THANHTHAN
H/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

384 Củ cải bẹ muối 
WuJiang

Công ty TNHH Kinh Doanh 
Thương Mại Thanh Thanh

Số 164, đường Hoàng Văn Thụ, khu Lò 
Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn

174/THANHTHAN
H/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023



385 Bí nụ bao tử Hợp tác xã Nông sản sạch 
Lạng Sơn

Thôn Phú Nhuận, xã Điềm He, huyện Văn 
Quan, tỉnh Lạng Sơn

02/Nông Sản 
Sạch/2023 Nội địa Văn Quan 2023

386 Vỏ Collagen Công ty TNHH Thương mại 
xuất nhập khẩu BeiFang

Cụm Công nghiệp số 2, Hợp Thành, Cao 
Lộc, Lạng Sơn

01/TCB-
BEIFANG/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

387 Xì dầu Nhất phẩm 
tiên Trung Bang

Công ty TNHH TRUNG 
VIỆT CONNECT

Số 150, đường Chu Văn An, phường Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/CONECT/2023 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2023

388 Xì Dầu Kim tiêu 
Trung Bang

Công ty TNHH TRUNG 
VIỆT CONNECT

Số 150, đường Chu Văn An, phường Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 02/CONECT/2023 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2023

389 Tương Ớt (hương 
vị Quế Lâm)

Công ty TNHH TRUNG 
VIỆT CONNECT

Số 150, đường Chu Văn An, phường Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 03/CONECT/2023 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2023

390 Tương Ớt Tỏi Công ty TNHH TRUNG 
VIỆT CONNECT

Số 150, đường Chu Văn An, phường Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 04/CONECT/2023 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2023

391 Na Nà Sèn Tổ hợp tác Sản xuất Na An 
Toàn Nà Sèn

Thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi 
Lăng, tỉnh :Lạng Sơn 01/THTNS/2023 Nội địa Chi Lăng 2023

392 Na Thượng Cường 
2

Tổ hợp tác Na VietGAP Xã 
Thượng Cường 2

Thôn Quán Hàng, xã Thượng Cường, 
huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 01/THTTH2/2023 Nội địa Chi Lăng 2023

393 Chân gà Rút xương Công ty TNHH Đầu tư An 
tùng

Thôn Ao Sen, xã Yên Vượng, Huyện Hữu 
Lũng, tỉnh Lạng Sơn 01/ANTUNG/2023 Nội địa Hữu Lũng 2023

394 Măng Ớt Hải 
Cương Hoàng Thi Thu Hường Thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi 

Lăng 01/HảiCương/2023 Nội địa Chi Lăng 2023

395

Rau Nấm hỗn hợp 
đã chế biến - 
ASSORTED 

VEGETABLE 
(ASSORTED 
MUSHROOM 

Công ty TNHH Xuất Nhập 
Khẩu Vĩ Hào

Số 180 thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện 
Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 03/VIHAO/2023 Nhập 

khẩu Văn Lãng 2023



396 Chân Gà Cay Hộ kinh Doanh Trịnh Bá Bính Tổ 9 khu dây thép, Thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/TBB/2023 Nội địa Cao Lộc 2023

397 Chân Vịt Cay Hộ kinh Doanh Trịnh Bá Bính Tổ 9 khu dây thép, Thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 02/TBB/2023 Nội địa Cao Lộc 2023

398 Chân gà Rút xương Hộ kinh Doanh Trịnh Bá Bính Tổ 9 khu dây thép, Thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 03/TBB/2023 Nội địa Cao Lộc 2023

399 Dầu hào kim tự 
Hải Thiên

Công ty TNHH Kinh Doanh 
Thương Mại Thanh Thanh

Số 164, đường Hoàng Văn Thụ, khu Lò 
Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn

018/THANHTHAN
H/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

400 Xì dầu Nhất phẩm 
tiên Công ty TNHH Thanh Quế LS số 14 Tổ 1 khối 10, Thị trấn Cao Lộc, 

huyên Cao Lộc Tỉnh Lạng Sơn
05/THANH 
QUELS/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

401 Hồng Không Hạt 
Bảo Lâm

Hợp tác xã Nông nghiệp Lộc 
Yên

Thôn Bản Héc, xã Lộc Yên, huyện Cao 
Lộc, tỉnh Lạng Sơm

01/HTXLOCYEN/2
023 Nội địa Cao Lộc 2023

402 Hồng Không Hạt 
Bảo Lâm

Tổ Hợp tác sản xuất hồng 
không hạt Bảo Lâm xã Hải 

Yến

Thôn Tồng Riền, xã Hải Yến, Huyện Cao 
Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/THTHY/2023 Nội địa Cao Lộc 2023

403 Hồng Không Hạt 
Bảo Lâm

Hợp tác xã rau củ quả sạch 
Gia Cát

thôn Bắc Đông II, xã Gia Cát, huyện Cao 
Lộc, tỉnh Lạng Sơn

01/HTXGIACAT/20
23 Nội địa Cao Lộc 2023

404 Rau cải Ngồng 
Hoa Vàng

Hợp tác xã rau củ quả sạch 
Gia Cát

thôn Bắc Đông II, xã Gia Cát, huyện Cao 
Lộc, tỉnh Lạng Sơn

02/HTXGIACAT/20
23 Nội địa Cao Lộc 2023

405 Rau cải làn Hợp tác xã rau củ quả sạch 
Gia Cát

thôn Bắc Đông II, xã Gia Cát, huyện Cao 
Lộc, tỉnh Lạng Sơn

03/HTXGIACAT/20
23 Nội địa Cao Lộc 2023

406 Granola vị nguyên 
bản

Công ty TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ DUCA 

GROUP

Số nhà 18, ngõ 192 Đường Chu Văn An, 
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn

03/DUCAGROUP/2
023 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2023

407 Măng khô Tú 
Xuyên

Hợp tác xã Nông sản sạch 
Lạng Sơn

Đỉnh Đèo Lùng Pa, Thôn Phú Nhuận, xã 
Điềm He, huyện Văn Quan, tinh Lạng Sơn 03/NSSLS/2023 Nội địa Văn Quan 2023



408 Xì dầu Nhất Phẩm 
Tiên Công ty TNHH Thanh Quế LS số 14 Tổ 1 khối 10, Thị trấn Cao Lộc, 

huyên Cao Lộc Tỉnh Lạng Sơn
06/THANHQUELS/

2023
Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

409 Trà Nụ Vối Liên 
Sơn

Hợp tác xã Sản xuất và Dịch 
vụ Nông - Lâm nghiệp Liên 

Sơn

Thôn Hợp Đường, xã Liên Sơn, huyện Chi 
lăng, tỉnh Lạng sơn 01/TNVLSCL/2023 Nội địa Chi Lăng 2023

410 Nem Nướng Nguyễn Thị Thúy Thôn Nhị Hà, xã Sơn Hà, huyện Hữu 
Lũng, tỉnh Lạng Sơn 01/NTT/2023 Nội địa Hữu Lũng 2023

411 Chân gà Cay Hộ kinh Doanh Trịnh Bá Bính Tổ 9 khu dây thép, Thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 04/TBB/2023 Nội địa Cao Lộc 2023

412 Chân gà Rút xương Hộ kinh Doanh Trịnh Bá Bính Tổ 9 khu dây thép, Thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 05/TBB/2023 Nội địa Cao Lộc 2023

413

CÀ PHÊ 4IN1 
SẦU RIÊNG / 
COFFEE 4IN1 

DURIAN

Công ty Cổ phần Cánh Đồng 
Vàng Lạng Sơn

156 đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn 
Thụ, Thành Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 12/CĐVLS/2023 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2023

414 Hồng Vành 
Khuyên Điềm He Hộ kinh doanh Hứa Viết Ngân thôn Khun Pàu, xã Điềm He, huyện Văn 

Quan, tỉnh Lạng Sơn
01/VIẾTNGÂN/202

3 Nội địa Văn Quan 2023

415 Nấm Rơm Hợp tác xã Tràng Phái Thông Phai Làng, xã Tràng Phái, huyện 
Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 01/Thuận Phát/2023 Nội địa Văn Quan 2023

416 Dưa Hấu Trấn Ninh
HTX sản  xuất Nông lâm 
thương mại tổng hợp Trấn 

Ninh

Thôn Khau Ngoàn (Thôn Nà Chả cũ), xã 
Trấn Ninh, huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

01/TRẤN 
NINH/2023 Nội địa Văn Quan 2023

417 trà Lan Kim Tuyến Hộ kinh doanh High Green Số 03, Phố Tâm An, Thị trấn Văn Quan, 
huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn 01/High Green/2023 Nội địa Văn Quan 2023

418 Chè dưới Tán Hồi 
Bình Gia- Lạng Sơn

Hộ kinh Doanh Nguyễn Thị 
Dung

Khối phố Yên Bình, thị trấn Bình Gia, 
huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 01/NTD/2023 Nội địa Bình Gia 2023



419
Bỏng Ngô vị bơ 
Dừa - Popcorn 
coconut butter

Hợp Tác xã VIETNAM 
NAPRO

Thôn Kép I, xã Quyết Thắng, huyện Hữu 
Lũng, tỉnh Lạng Sơn 02/NAPRO/2023 Nội địa Hữu Lũng 2023

420

Bỏng Ngô vị 
nguyên bản - 

Popcorn original 
flavor

Hợp Tác xã VIETNAM 
NAPRO

Thôn Kép I, xã Quyết Thắng, huyện Hữu 
Lũng, tỉnh Lạng Sơn 01/NAPRO/2023 Nội địa Hữu Lũng 2023

421

Bỏng Ngô vị 
Đường mía Hữu cơ 
-Popcorn Oganic 

cane sugar

Hợp Tác xã VIETNAM 
NAPRO

Thôn Kép I, xã Quyết Thắng, huyện Hữu 
Lũng, tỉnh Lạng Sơn 03/NAPRO/2023 Nội địa Hữu Lũng 2023

422

Xì Dầu Đông Cô 
"SHENG CHOU 
WANG" (xì dầu 
sản xuất lên men)

Công ty TNHH Thanh Quế LS số 14 Tổ 1 khối 10, Thị trấn Cao Lộc, 
huyên Cao Lộc Tỉnh Lạng Sơn

07/THANH 
QUELS/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

423
FHB954 Bột 

Hương Nướng Đài 
Loan (Gia vị)

Công ty TNHH Thương mại 
xuất nhập khẩu BeiFang

Cụm Công nghiệp số 2, Hợp Thành, Cao 
Lộc, Lạng Sơn

02/TNHH XNK 
BEIFANG/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

424
Hương Thịt Lợn 

Dạng Cao FHC655 
(gia vị)   

Công ty TNHH Thương mại 
xuất nhập khẩu BeiFang

Cụm Công nghiệp số 2, Hợp Thành, Cao 
Lộc, Lạng Sơn

07/TNHH XNK 
BEIFANG/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

425

Hương thịt Gà 
FHC 7015 (gia vị 
dạng cao hương 

liệu)

Công ty TNHH Thương mại 
xuất nhập khẩu BeiFang

Cụm Công nghiệp số 2, Hợp Thành, Cao 
Lộc, Lạng Sơn

04/TNHH XNK 
BEIFANG/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

426

Hương Thịt Lợn 
FHC1208 (gia vị 
dạng nước hương 

liệu)

Công ty TNHH Thương mại 
xuất nhập khẩu BeiFang

Cụm Công nghiệp số 2, Hợp Thành, Cao 
Lộc, Lạng Sơn

01/TNHH XNK 
BEIFANG/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

427 Bột Tăng Hương 
(Gia vị)

Công ty TNHH Thương mại 
xuất nhập khẩu BeiFang

Cụm Công nghiệp số 2, Hợp Thành, Cao 
Lộc, Lạng Sơn

06/TNHH XNK 
BEIFANG/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023



428 Gạo Nếp thơm 
Bằng Mạc

Hợp tác xã Dịch vụ và thương 
mại Nông nghiệp Bằng Mạc

Thôn Nà Pe, xã Bằng Mạc, huyện Chi 
Lăng, tỉnh Lạng Sơn

01/GAONEPTHOM
BM/2023 Nội địa Chi Lăng 2023

429 Gạo Nhật Yên 
Khoái

Hợp tác xã Nông Nghiệp Yên 
Khoái

Thôn Bản Khoai, xã Yên Khoái, huyện Lộc 
Bình, tỉnh Lạng Sơn

01/HTXYENKHOA
I/2023 Nội địa Lộc Bình 2023

430 Vịt Quay Thu Hằng Hộ kinh Doanh Nguyễn Thị 
Hằng

Số nhà 45, đường 10/10, khu II, thị trấn 
Thất Khê 04/KNTHTK/2023 Nội địa Tràng 

Định 2023

431
Hương vị thịt 

FHB7009 (dạng 
bột) (Gia vị)

Công ty TNHH Thương mại 
xuất nhập khẩu BeiFang

Cụm Công nghiệp số 2, Hợp Thành, Cao 
Lộc, Lạng Sơn

03/TNHH TM 
XNK 

BEIFANG/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

432

05/HƯƠNG CỐT 
HEO FHC60601 
(Gia vị dạng cao 

hương liệu)

Công ty TNHH Thương mại 
xuất nhập khẩu BeiFang

Cụm Công nghiệp số 2, Hợp Thành, Cao 
Lộc, Lạng Sơn

05/TNHH TM 
XNK 

BEIFANG/2023

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2023

433 XÚC XICH BI Công ty TNHH Thương mại 
xuất nhập khẩu BeiFang

Cụm Công nghiệp số 2, Hợp Thành, Cao 
Lộc, Lạng Sơn 05/BEIFANG/2023 Nội địa Cao Lộc 2023

434 XUC XICH 
BEIFANG

Công ty TNHH Thương mại 
xuất nhập khẩu BeiFang

Cụm Công nghiệp số 2, Hợp Thành, Cao 
Lộc, Lạng Sơn 08/BEIFANG/2023 Nội địa Cao Lộc 2023

435 XUC XICH CAO 
CẤP

Công ty TNHH Thương mại 
xuất nhập khẩu BeiFang

Cụm Công nghiệp số 2, Hợp Thành, Cao 
Lộc, Lạng Sơn 06/BEIFANG/2023 Nội địa Cao Lộc 2023
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